
TỔNG CỘNG

A Lô VTTB không chứa CTNH

I Theo QĐ số 8228/QĐ-EVNCPC ngày 23/11/2023

1 3.15.25.006.000.00.D50 Cáp đồng trần M 50 mm2 Mét 5,00

2 3.15.28.008.000.00.D50
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
95/16 mm2

Kg 16.054,61

3 3.15.28.207.000.00.D50
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
70/11 mm2

Kg 18.389,44

4 3.15.28.211.VIE.00.D50
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
120/19 mm2

Kg 1.059,99

5 3.15.28.213.000.00.D50
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
150/19 mm2

Kg 20.535,70

6 3.15.28.216.000.00.D50
Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
185/24 mm2

Kg 8,38

7 3.15.42.014.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 mm2 Mét 36,80

8 3.15.42.014.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 mm2 Mét 6,00

9 3.15.42.017.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 50 mm2 Mét 28,30

10 3.15.42.021.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 120 mm2 Mét 16,00

11 3.15.44.004.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x4 mm2 Mét 757,50

12 3.15.44.005.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x6 mm2 Mét 668,60

13 3.15.44.006.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x7 mm2 Mét 10,00

14 3.15.44.008.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x10 mm2 Mét 622,50

15 3.15.52.002.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 
3x10+1x6

Mét 38,00

16 3.15.52.005.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 
3x16+1x10

Mét 155,00

17 3.15.52.128.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 
3x10+1x6

Kg 1,28

18 3.15.54.108.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x10 mm2 Mét 2,50

19 3.15.60.005.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A35 
mm2

Mét 626,00

20 3.15.60.006.000.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 
mm2

Mét 2.544,00

21 3.15.68.002.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x35 mm2

Mét 41,00
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22 3.15.68.003.000.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x50 mm2

Mét 581,40

23 3.15.68.004.000.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x70 mm2

Mét 2.745,00

24 3.15.68.004.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x70 mm2

Mét 38,00

25 3.15.68.006.000.00.D50
Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x120 mm2

Mét 7,00

26 3.15.82.002.VIE.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV M 35 mm2

Mét 4,00

27 3.15.82.003.000.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV M 50 mm2

Mét 47,50

28 3.15.82.003.VIE.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV M 50 mm2

Mét 24,50

29 3.15.82.004.VIE.00.D50
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV M 70 mm2

Mét 6,00

30 3.15.90.002.000.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 50 mm2

Mét 7,00

31 3.15.90.004.000.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 70 mm2

Mét 6,00

32 3.15.90.005.000.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 95 mm2

Mét 7,50

33 3.15.90.007.000.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 150 mm2

Mét 36,30

34 3.15.90.008.000.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 185 mm2

Mét 14,70

35 3.15.90.010.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 300 mm2

Mét 2,00

36 3.15.90.255.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 24kV A 
70 mm2

Mét 21,00

37 3.15.91.009.VIE.00.D50
Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 
12,7/24kV AC 185 mm2

Mét 1.331,50

38 3.42.24.564.VIE.05.000 Dây đồng mềm 120 mm2 Mét 4,00

39 3.15.54.113.000.00.000 Cáp đồng muller 2x25 mm2 Mét 21,40

40 3.15.50.503.VIE.00.000
Cáp đồng bọc PVC/PVC 0,6kV M 
4x2,5 mm2

Mét 50,00

41 3.15.52.021.000.00.A70
Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 
3x120+1x95

Mét 2,20

42 3.60.05.003.000.00.A70 Công tơ 1 pha 5-20A Cái 1.217,00

II Theo QĐ số 1223/QĐ-QTPC ngày 27/11/2023

43 3.46.04.003.VIE.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 16A Cái 3,00
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44 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái 811,00

45 3.46.04.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 32A Cái 47,00

46 3.46.04.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái 52,00

47 3.46.05.002.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 16A Cái 73,00

48 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái 719,00

49 3.46.04.225.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 25A Cái 2,00

50 3.46.05.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 32A Cái 35,00

51 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái 66,00

52 3.46.05.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 50A Cái 1,00

53 3.46.05.010.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 63A Cái 4,00

54 3.46.05.012.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 80A Cái 2,00

55 3.46.04.001.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha các loại Cái 88,00

56 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái 19,00

57 3.46.15.014.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 125A Cái 1,00

58 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái 4,00

59 3.46.15.018.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 200A Cái 2,00

60 3.46.15.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 20A Cái 1,00

61 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái 7,00

62 3.46.15.006.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 32A Cái 1,00

63 3.46.15.138.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 4 cực 100A Cái 3,00

64 3.46.15.132.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 4 cực 40A Cái 77,00

65 3.46.15.135.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 4 cực 63A Cái 27,00

66 3.46.15.137.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 4 cực 80A Cái 16,00
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67 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái 4,00

68 3.46.15.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 50A Cái 22,00

69 3.46.15.010.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A Cái 4,00

70 3.46.15.026.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 800A Cái 2,00

71 3.46.15.012.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 80A Cái 4,00

72 3.20.94.266.000.00.D50 Bu lông móc 16x250 Cái 30,00

73 3.20.94.268.000.00.D50 Bu lông móc 16x300 Cái 4,00

74 3.20.94.211.000.00.D50 Bu lông móc các loại Bộ 4,00

75 4.52.01.001.000.01.D50 Bulon hỏng các loại Kg 2,20

76 3.10.66.378.000.00.D50 Cách điện đứng polymer 24kV Cái 110,00

77 3.10.66.463.000.00.D50
Cách điện đứng polymer kèm ty 
24kV

Bộ 1.204,00

78 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái 60,00

79 3.20.22.072.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A (polimer) Cái 95,00

80 3.30.20.001.000.00.D50 Cầu chì tự rơi các loại Cái 3,00

81 3.30.87.002.000.00.D50
Cầu chì tự rơi cắt có tải (LBFCO) 
24kV 100A

Cái 6,00

82 3.30.22.021.000.00.D50 Cầu chì tự rơi sứ 24kV các loại Cái 3,00

83 3.02.20.001.000.23.D50 Cột BTLT 10,5m (chặt gốc) Cột 224,00

84 3.02.20.001.000.27.D50 Cột BTLT 12m (chặt gốc) Cột 7,00

85 3.02.20.001.000.98.D50 Cột BTLT 14m (chặt gốc) Cột 14,00

86 3.02.20.001.000.42.D50 Cột BTLT 7,5m (chặt gốc) Cột 20,00

87 3.02.20.001.000.52.D50 Cột BTLT 8,4m (chặt gốc) Cột 3,00

88 3.02.20.001.000.60.D50 Cột DH 7,5m (Cắt gốc) Cột 34,00

89 3.02.20.001.000.62.D50 Cột ĐH-10,5m (Cắt gốc) Cột 23,00
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90 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái 121,00

91 3.42.80.026.000.00.D50
Chống sét van có khe hở 35kV 
(28kV-48kV)

Cái 5,00

92 3.10.88.214.000.00.D50
Chuỗi cách điện treo bằng polymer 
24kV

Chuỗ
i

1.504,00

93 3.10.88.215.000.00.D50
Chuỗi cách điện treo bằng polymer 
35kV

Chuỗ
i

14,00

94 3.10.88.182.000.00.D50
Chuỗi cách điện treo bằng thủy tinh 
70KN

Chuỗ
i

197,00

95 3.42.05.001.000.01.D50 Dao cách ly 1 pha 24kV Cái 15,00

96 3.42.10.000.VIE.01.D50 Dao cách ly 3 pha các loại Bộ 1,00

97 3.02.80.001.000.B8.D50 Dây néo các loại (hỏng) Kg 8,14

98 3.02.75.887.000.02.D50 Dây néo các loại (kg) Kg 52,72

99 3.02.80.001.000.A5.D50 Dây néo TK Bộ 3,00

100 2.53.01.001.000.02.D50 Đồng phế liệu các loại Kg 16,00

101 3.60.90.251.000.00.D50
Hộp composite bảo vệ 1 công tơ 1 
pha

Cái 233,00

102 3.60.90.252.000.00.D50
Hộp composite bảo vệ 1 công tơ 3 
pha

Cái 16,00

103 3.60.90.253.000.00.D50
Hộp composite bảo vệ 2 công tơ 1 
pha

Cái 1,00

104 3.60.90.254.000.00.D50
Hộp composite bảo vệ 4 công tơ 1 
pha

Cái 101,00

105 3.20.31.000.000.00.D50 Kẹp cáp nhôm các loại Cái 138,00

106 3.20.22.999.VIE.02.D50
Kẹp đấu lèo dây bọc trung thế các 
loại hỏng

Cái 3,00

107 3.20.22.001.000.98.D50 Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng) Cái 164,00

108 3.20.22.502.000.00.D50
Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-
95/6-35 (1BL)

Cái 746,00

109 3.20.22.504.000.00.D50
Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-
95/6-95 (2BL)

Cái 76,00

110 3.20.22.600.000.00.D50 Kẹp răng trung thế các loại Cái 36,00

111 3.20.60.072.000.00.D50 Khóa đỡ cáp ABC 4x95 Cái 52,00

112 3.20.22.001.000.C4.D50 Khoá đỡ dây ABC các loại Cái 135,00

113 3.20.60.079.000.00.D50 Khoá néo cáp ABC 50-95 Cái 23,00

114 3.20.60.252.000.00.D50 Khóa néo cuối dây bọc 70mm2 Cái 12,00
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115 3.20.22.001.000.00.D50 Khoá néo dây ABC các loại Cái 4,00

116 3.20.22.001.000.E4.D50 Khoá néo dây ABC các loại Cái 121,00

117 3.20.60.001.000.75.D50 Khoá néo dây các loại Cái 18,00

118 3.20.50.126.000.00.D50 Móc treo cáp ABC đơn Cái 260,00

119 2.45.01.001.000.10.D50 Nhôm phế liệu các loại Kg 145,70

120 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg 15.418,08

121 3.10.66.002.000.00.D50 Sứ đứng 24kV Cái 167,00

122 3.10.66.003.000.00.D50 Sứ đứng 35kV Cái 1,00

123 3.10.66.063.000.00.D50 Sứ đứng kèm ty 24kV Cái 1.128,00

124 3.10.66.064.000.00.D50 Sứ đứng kèm ty 35kV Cái 370,00

125 3.10.08.003.000.00.D50 Sứ hạ thế A30 Cái 90,00

126 3.02.80.001.000.R3.D50 Tăng đơ các loại Cái 5,00

127 3.02.80.999.000.01.D50 Tăng đơ thu hồi các loại Kg 1,00

128 3.02.30.001.000.18.D50 Trụ BTLT 16m (Cắt gốc) Trụ 2,00

129 3.02.20.001.000.D9.D50 Trụ điện BTLT 18m (Cắt gốc) Cột 17,00

130 3.62.95.000.000.01.D50 Vỏ tủ điện hạ thế các loại Cái 2,00

131 2.55.31.032.VIE.00.000 Thanh đồng 6x30x500 mm
Than

h
1,00

132 2.55.31.034.VIE.00.000 Thanh đồng 4x40x400 mm
Than

h
1,00

133 2.55.31.042.000.00.000 Đồng thanh 20x3 mm Mét 1,20

134 3.02.75.001.VIE.1L.000 Dây nối tiếp địa fi 12-10m Bộ 61,00

135 3.02.75.001.VIE.G6.000 Kim chống sét KCS - 7.5 Bộ 12,00

136 3.02.75.001.VIE.GA.000
Kim thu sét lắp đầu cột BTLT KTS-
1

Bộ 45,00

137 3.02.75.001.VIE.GB.000 Kim thu sét lắp xà KTS-2 Bộ 4,00

138 3.02.80.001.VIE.I1.000 Gông néo cáp Cái 3,00

139 3.02.80.001.VIE.I5.000 Giá dừng cáp Bộ 8,00

140 3.02.80.001.VIE.M7.000 Culie cột đơn Bộ 48,00

141 3.02.80.001.VIE.X3.000 Colie lắp xà trụ LT (CLE-2) Bộ 5,00

142 3.06.15.001.VIE.38.000 ốp đỡ xà MBA Bộ 2,00

143 3.10.92.425.VIE.00.000
Kẹp cáp cổ sứ đỉnh Φ 60-70mm 
(kèm kẹp Φ 16-21mm)

Bộ 6,00

144 3.10.92.427.VIE.00.000
Kẹp cáp cổ sứ đỉnh Φ 60-70mm 
(kèm kẹp Φ 25-29,5mm)

Bộ 572,00

145 3.20.07.105.000.00.000 Ống nối dây ABC 35 mm2 Cái 8,00

146 3.20.17.768.000.00.000 Ống co nhiệt phi 40 Mét 36,00

147 3.20.18.003.VIE.00.000 Ống nối dây chống sét GW-70 Cái 1,00
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148 3.20.22.294.VIE.00.000
Kẹp cực nhôm nối dây 185 với bản 
phẳng

Cái 6,00

149 3.20.45.025.000.00.000 Vòng treo đầu tròn 120 KN Cái 12,00

150 3.20.45.128.000.00.000 Mắc nối kép 120 KN Cái 12,00

151 3.20.60.001.VIE.02.000 Khoá đỡ 2 gông dây (150-240mm2) Bộ 12,00

152 3.20.80.066.VIE.00.000 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ AC 95 mm2 Cái 6,00

153 3.20.80.067.000.00.000 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ AC 120 mm2 Cái 3,00

154 3.20.80.069.VIE.00.000 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ AC 185 mm2 Cái 12,00

155 3.20.80.134.VIE.00.000 Đầu cốt ép nhôm 1 lỗ A 150 mm2 Cái 3,00

156 3.20.80.157.000.00.000 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ A 95 mm2 Cái 33,00

157 3.20.80.159.000.00.000 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ A 150 mm2 Cái 20,00

158 3.20.80.161.VIE.00.000 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ A 240 mm2 Cái 6,00

159 3.20.80.162.VIE.00.000 Đầu cốt ép nhôm 2 lỗ A 300 mm2 Cái 109,00

160 3.20.80.254.000.00.000
Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 35 
mm2

Cái 12,00

161 3.20.80.630.VIE.00.000 Đầu cốt nhôm SY AC 300/39 mm2 Cái 48,00

162 3.20.94.001.VIE.14.000 Dây rút nhựa L250mm Sợi 85,00

163 3.20.94.521.000.00.000 Nắp chụp đầu cáp V120 Cái 24,00

164 3.20.94.522.VIE.00.000 Nắp chụp đầu cáp V120-240 Cái 4,00

165 3.20.94.529.000.00.000 Nắp chụp đầu cáp V50 Cái 32,00

166 3.20.94.581.VIE.00.000 Nắp chụp cổ sứ 24kV 1 mét Cái 3,00

167 3.25.96.001.VIE.03.000 Giá treo cáp MĐ2 Cái 2,00

168 3.30.68.006.VIE.00.000 Ống cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái 3,00

169 3.60.90.001.000.55.000 ốp lắp xà Bộ 32,00

170 4.38.18.012.VIE.00.000 Bu lông thép mạ có đai ốc 18x200 Cái 640,00

171 4.38.18.038.000.00.000 Bu lông thép mạ có đai ốc 18x140 Cái 1,00

172 4.38.18.045.VIE.00.000 Bu lông thép mạ có đai ốc M18x180 Bộ 102,00

173 4.38.24.011.000.00.000 Bu lông thép mạ có đai ốc 24x750 Cái 2,00

174 4.74.04.013.VIE.00.000 Bu lông đồng M8x100 Cái 6,00

175 3.42.80.025.000.00.A70 Chống sét van 35kV (35kV-48kV) Cái 3,00

176 3.20.17.769.VIE.00.000 Ống co nhiệt hạ thế phi 50 Mét 11,75

177 3.15.41.003.VIE.00.000 Cáp thép TK 50 mm2 Kg 64,00

178 8.75.90.003.VIE.00.000 Rọ đá 0,5x1x2m Cái 50,00

179 3.02.52.001.VIE.24.000 Móng néo chân vịt Bộ 2,00

B Lô VTTB có thể có  chứa CTNH
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Mã CTNH Ghi chúTT Mã VT Danh mục VTTB đề nghị thanh lý ĐVT Số lượng

I Theo QĐ số 8228/QĐ-EVNCPC ngày 23/11/2023

180 3.60.05.129.000.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF 
DT01P80 5-80A

Cái 29,00 16 01 13

181 3.60.05.130.000.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-
RF 10-40A

Cái 185,00 16 01 13

182 3.60.05.131.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha 10-40A Cái 6,00 16 01 13

183 3.60.35.504.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 
3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A

Cái 1,00 16 01 13

184 3.60.35.754.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha DTS27 
3x230/400V 3x10-100A

Cái 71,00 16 01 13

185 3.60.45.506.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-
RF 230/400V 3x10-100A

Cái 60,00 16 01 13

186 3.60.45.507.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-
RF 230/400V 3x10-100A

Cái 48,00 16 01 13

187 3.60.52.017.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 
3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A

Cái 2,00 16 01 13

188 3.60.52.022.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 
3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A

Cái 1,00 16 01 13

189 3.60.52.507.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 
3x230/400V 3x10-100A

Cái 3,00 16 01 13

190 3.60.52.510.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 
3x230/400V 3x40-100A

Cái 1,00 16 01 13

II Theo QĐ số 1223/QĐ-QTPC ngày 27/11/2023

191 3.53.05.128.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái 3,00 19 02 05

192 3.56.80.263.000.00.D50
Biến điện áp cấp nguồn 
22(15)/0,22kV 150VA

Cái 1,00 19 02 05

193 3.56.80.251.000.00.D50 Biến điện áp cấp nguồn các loại Cái 3,00 17 03 04

194 5.16.12.029.000.00.D50 Bình ắc quy 12V 100Ah Bình 2,00 19 06 05

195 5.16.12.028.000.00.D50 Bình ắc quy 12V 7,5Ah Bình 2,00 19 06 05

196 3.61.03.002.VIE.00.D50 Bộ định tuyến dữ liệu Router Cái 2,00 19 02 05

197 3.61.03.007.000.00.D50 Bộ tập trung DCU Cái 14,00 19 02 05

198 1.31.03.006.000.00.D50 Dầu nhờn EnergolHD40 Lít 300,00 17 02 03

199 3.53.05.129.VIE.00.A70 Biến dòng điện hạ áp 150/5A Cái 1,00 19 02 05

200 3.53.05.126.VIE.00.A70 Biến dòng điện hạ áp 50/5A Cái 3,00 19 02 05
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Mã CTNH Ghi chúTT Mã VT Danh mục VTTB đề nghị thanh lý ĐVT Số lượng

201 3.53.05.126.000.00.A70 Biến dòng điện hạ áp 50/5A Cái 15,00 19 02 05

202 3.53.05.126.000.00.A70 Biến dòng điện hạ áp 50/5A Cái 6,00 19 02 05

203 3.53.05.126.VIE.00.000 Biến dòng điện hạ áp 50/5A Cái 9,00 19 02 05

III Theo QĐ số 1005/QĐ-EVNCPC ngày 23/02/2023

204 3.53.63.001.000.00.D50 Biến dòng cao thế 110kV các loại Cái 1,00 19 02 05

205 3.56.20.001.000.08.D50 Biến điện áp 110kV thu hồi các loại Cái 3,00 17 03 04

206 3.42.72.301.000.00.D50 Máy cắt khí SF6 110kV Bộ 1,00 19 02 05

IV Theo QĐ số 6142/QĐ-EVNCPC, ngày 31/8/2023

207 3.60.05.007.000.00.D50 Công tơ 1 pha 10-40A Cái 8,00 16 01 13

208 3.60.05.130.000.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-
RF 10-40A

Cái 346,00 16 01 13

209 3.60.05.129.000.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF 
DT01P80 5-80A

Cái 32,00 16 01 13

210 3.60.35.754.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha DTS27 
3x230/400V 3x10-100A

Cái 24,00 16 01 13

211 3.60.45.506.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-
RF 230/400V 3x10-100A

Cái 10,00 16 01 13

212 3.60.52.017.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 
3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A

Cái 1,00 16 01 13

213 3.60.45.507.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-
RF 230/400V 3x10-100A

Cái 1,00 16 01 13

V Theo QĐ số 848/QĐ-QTPC, ngày 22/8/2023

214 3.56.80.251.000.00.D50 Biến điện áp cấp nguồn các loại Cái 2,00 17 03 04

215 3.56.80.251.ITA.00.D50 Biến điện áp cấp nguồn các loại Cái 1,00 17 03 04

216 3.61.03.002.VIE.00.D50 Bộ định tuyến dữ liệu Router Cái 9,00 19 02 05

217 3.61.03.007.000.00.D50 Bộ tập trung DCU Cái 2,00 19 02 05

218 3.35.42.126.000.00.D50 Tủ điều khiển thu hồi các loại Bộ 1,00 19 02 05

219 3.42.10.000.VIE.01.D50
Dao cách ly có tải LBS 24kV 630A 
kiểu kín

Cái 2,00 19 02 05

VI Theo QĐ số 287/QĐ-QTPC, ngày 28/3/2023

220 QTR-0011655

C70-Recloser và DCL tại VT 472 
TC Cửa Tùng-No:019241-PA251-

VL-K
Bộ 1,00 19 02 05

VII Theo QĐ số 512/QĐ-QTPC, ngày 1/6/2023

221 QTR-0005456
Xe TOYOTAHIACEGLA SS 74K-
1956 (SX năm 1997)

Cái 1,00 19 02 05

VIII Theo QĐ số 851/QĐ-QTPC, ngày 23/8/2023

222 QTR-0007539 Maý điều hoà 2 khối Cái 7,00 19 02 05
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223 QTR-0007547
Máy in HP LaserJet Enterprise 
600M602dn

Cái 1,00 08 02 04

224 QTR-0007540 Máy in tốc độ cao Taly T6218 Cái 1,00 08 02 04

225 QTR-0005399
Am pe kìm trung áp Halo II-9391-
HD Electric

Bộ 1,00 19 02 05

226 QTR-0005382
Máy phát điện 10KVA chạy xăng 
(có bánh xe di chuyển và tay đẩy )

Cái 1,00 19 02 05

227 QTR-0005376
Máy đo điện trở tiếp địa 
Model:1625 kit

Bộ 1,00 19 02 05

228 QTR-0007541 Máy in TalLy T6218 Cái 1,00 08 02 04

229 QTR-0005412 Thiết bị Ktra CTơ 3pha PWS-1,3 Bộ 1,00 19 02 05

230 QTR-0007544 Máy in tốc độ cao Tally  T6218 Cái 1,00 08 02 04

231 QTR-0005416
Thiết bị Kiểm tra CTơ 3 pha 
CCX0,5PWS1,3

Bộ 1,00 19 02 05

232 QTR-0005425
Công tơ chuẫn 3 pha  -Kiểu 
CheckMeter 2.3 . Số 37046

Bộ 1,00 19 02 05


